
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0     

3 0 0    

17 1 74 ĐT UBT (P) 

17 2 47 8028 UXTC 14 tuần

17 3 45 2002 UXTC 16 tuần

17 4 43 2002 NXTC 12 tuần

18 5 35 ĐT UBT(T) 26cm/Nang thận (P)

18 6 42 3013 UXTC 12 tuần

18 7 22 0000 NXTC 14tuần + VS 1

19 8 49 5005 UXTC 16 tuần

19 9 37 2002 UXTC 15 tuần

19 10 32 2002 NXTC 14 tuần

3 0 0  

3 0 0   

17 1 46 1021 UBT(T) 11cm + U giả nang HC (T)

17 2 38 1021 NXTC14tuần/VMCRT,Tắc ruột(mổ khó)

17 3 44 3003 NXTC 14tuần (xin giữ TC)

17 4 34 3033 UBT  11cm

18 5 50 1011 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

18 6 45 2012 UXTC12tuần+Ứ dịch TV(T)/Basedow

18 7 31 2012 NXTC 14 tuần(LNMCơ TC)

19 8 46 3003 UXTC 14 tuần + UBT 4cm

19 9 41 ĐT UXTC 12 tuần

19 10 36 2002 NXTC 7cm

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

BS SẢN A + X.TRANG2 + PHÚ.SB(S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + KIM ANH.TT(C)

MỸ Ý + HỒ HOA + H.QUYÊN

MỸ Ý + HỒ HOA + H.QUYÊN  

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + P.DUNG 2  

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + P.DUNG 2

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + MỸ GÁI + TRẦN NHUNG.SB(S)

BS SẢN A + NGỌC TÚ + PHONG.SB(C)

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + PHƢƠNG.PNT

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + PHƢƠNG.PNT

TÔ NGUYỆT + THU HÀ 3 + NGUYỄN NHUNG.SB

TÔ NGUYỆT + THU HÀ 3 + NGUYỄN NHUNG.SB

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

C/g Bóc NX, KTSD 

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Bóc u, KTSD  

Cắt HTTC + 2PP  

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp  

C/g Bóc NX, KTSD 

Mổ lấy thai    

Mổ lấy thai  

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, cắt UBT, sinh thiết lạnh, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD

Từ ngày 18/11/2013 đến ngày 24/11/2013 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai 

Cắt HTTC + 2PP

TRẦN THỊ PHÍCH

PHẠM THỊ NGỌC THÚY

TRẦN THỊ MÙI

NGUYỄN THỊ THU THỦY

VÕ THỊ ĐIỆP

BN SẢN A

ĐINH THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ HƢỜNG

NGUYỄN THỊ CHÍNH

NGUYỄN THỊ MỸ NGA

PHẠM THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ NGOAN

NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

TRẦN THỊ LOAN

VÕ THỊ KIM LIÊN

PHAN THỊ HAI

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THỊ ÚT

HRIÂO KTUL

NGUYỄN THỊ HIỀN

LÊ THỊ LƢỢNG

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

8434

6080 B

8491

8340

7705

8379

6707 B

8322

6701 B

SHC

8365

6700 B

8392

8344

8304

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8289

8112

8403

8295

PM

Ngày: 18/11/2013 

Ngày: 19/11/2013 

Ngày: 20/11/2013 

8376

8307



3 0 0    

3 0 0   

17 1 45 ĐT UXTC 12tuần + UBT (P) 15cm

17 2 41 2002 NXTC 14 tuần

17 3 34 2002 NXTC 14 tuần/VMC 2 lần

18 4 40 3003 UBT (T) 10 cm/VMC LNMTC 2BT

18 5 40 2022 NXTC 14 tuần

18 6 31 1021 NXTC 12 tuần/VMC

19 7 31 2002 UBT  18cm

19 8 47 3013 UBT (T) 10 cm/VMC

19 9 41 1001 NXTC 14tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 48 2012 K CTC giai đoạn IA1

17 2 48 ĐT UXTC 6 tháng

17 3 44 1031 UXTC 14 tuần

18 5 64 ĐT U hạ vị (quá rốn)

18 6 41 0000 UXTC 14 tuần

18 7 39 1011 UBT (T) 7 cm, CĐPB: U giả nang/VMC 

8 0           Cắt TC+ PP(P) *

3 0 0

3 0 0

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

THU HÀ 2 + HOÀNG VÂN + TUẤN.SB(S)

THU HÀ 2 + TRẦN TRANG.SB + TÚ.SB(C)

BS SẢN A + A.THƢ4+ TOUNEH.SB(C)

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + HIỀN.CĐT

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + HIỀN.CĐT

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + HIỀN.CĐT

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƢỚC HIỀN.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƢỚC HIỀN.NT

Q.KHOA + THANH THÚY + DŨNG.YQG

Q.KHOA + THANH THÚY + DŨNG.YQG

Q.KHOA + THANH THÚY + DŨNG.YQG

BS SẢN A+RỠ.SB+TRG TRANG.SB(S)

BSSẢN A+NGÔ PHỤNG.SB+PHƢỢNG.SB(S)

BS SẢN A + H.NHẬT + KIM PHỤNG.SB(C)

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƢỚC HIỀN.NT

Mổ lấy thai

Ngày 15 tháng 11 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt PP (T)

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC tận gốc + 2PP, kiểm tra hạch

Cắt HTTC + 2pp

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt PP, KTSD, Sinh thiết lạnh

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

DƢƠNG THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ LỆ THỦY

TRẦN THỊ THIÊN

ĐÀO THỊ HON

HUỲNH THỊ NGỌC THỦY  *

NGUYỄN THỊ MAI HƢƠNG

TRƢƠNG THỊ KIM YẾN

ĐẶNG THỊ XUÂN THỦY

PHẠM THỊ TÂM

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN PHƢƠNG DUNG

BÙI MỸ LINH

HỒ THỊ HÀ

LÊ THỊ VUI

PHAN THỊ NGỌC XUÂN

BN SẢN A

8316

8419

8481

8484

8460

8455

111 S

8482

8452

8380

6669 B

7965

8456

8487

6700 B

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 21/11/2013 

Ngày: 22/11/2013 


